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QUYẾT ĐỊNH 

Công nhận đề tài, sáng kiến cấp cơ sở của ngành Y tế năm 2021 (đợt 1) 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ  

 

Căn cứ Quyết định số 4359/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang; 

Căn cứ Quyết định số 791/QĐ-SYT ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Sở Y tế 

Tiền Giang về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tỉnh Tiền 

Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-HĐKHSK ngày 20 tháng 11 năm 2015 của 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Y tế, ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

Hội đồng Khoa học, sáng kiến Sở Y tế; 

Căn cứ Biên bản họp xét nghiệm thu đề tài, sáng kiến cấp cơ sở ngày 09 

tháng 12 năm 2021 của Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế; 

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Công nhận 225 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến đạt 

đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến cấp cơ sở của ngành Y tế năm 2021 (đính 

kèm danh sách).    

Điều 2. Thành viên Hội đồng Khoa học kỹ thuật ngành Y tế, các phòng 

ban, các đơn vị có liên quan và chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến 

có tên ghi tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./. 

 
Nơi nhận:         

- Như Điều 2; 

- Lưu: VT, TCCB, NVYD. 

 

 

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 
 

 



 

CÔNG NHẬN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ CỦA NGÀNH Y TẾ NĂM 2021 (ĐỢT 1) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1953  /QĐ-SYT ngày 10 tháng 12 năm 20021)   

STT TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 SK: Cải tiến hiệu quả công tắc hành trình trong sử dụng điện Lâm Hải Đảo Bệnh viện Phụ sản  

2 

Đánh giá kiến thức và thực hành của cán bộ quản lý về đề án cải tiến chất lượng 

tại Bệnh viện Phụ sản năm 2021 La Hồng Cẩm Tú Bệnh viện Phụ sản  

3 

SK: Cải tiến hệ thống telemedicine phục vụ công tác hội chẩn khám chữa bệnh và 

họp trực tuyến Nguyễn Công Khanh Bệnh viện Phụ sản  

4 

Đánh giá hiệu quả xông phục hồi sàn chậu trên phụ nữ sau sinh tại Bệnh viện Phụ 

sản Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Cẩm Giang Bệnh viện Phụ sản  

5 SK: Thiết kế công cụ và sử dụng chỉ ứng dụng trong dịch vụ xỏ lỗ tai Nguyễn Thị Ngân Bệnh viện Phụ sản  

6 

Đánh giá kiến thức, thái độ về nhiễm khuẩn đường sinh sản ở thai phụ tuổi 15-49 

đến sinh tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Như Thảo Bệnh viện Phụ sản  

7 

Khảo sát hiệu quả phát hiện chủ động bệnh lao phổi bằng kỹ thuật 2x cho người 

tiếp xúc, người nguy cơ cao tại cộng đồng của huyện Gò Công Tây và Châu 

Thành tỉnh Tiền Giang năm 2020 Nguyễn Văn Sơn Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

8 

So sánh kết quả điều trị lao phổi đa kháng thuốc bằng phác đồ chuẩn ngắn hạn 9 

tháng và phác đồ bán chuẩn dài hạn 20 tháng tại Tiền Giang từ tháng 01/2018 đến 

tháng 01/2020 Nguyễn Văn Ba Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

9 

Đánh giá kết quả triển khai chiến lược 2x phát hiện bệnh lao và lao tiềm ẩn tại 

huyện Cai Lậy năm 2021  Nguyễn Văn Dũng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

10 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong đơn thuốc điều trị ngoại trú bảo hiểm 

y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang 06 tháng đầu năm 2021 Nguyễn Quốc Thế Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

11 

Khảo sát báo cáo phản ứng có hại của thuốc tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền 

Giang trong 5 năm (2016-2021) Võ Hoàng Bảo Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

12 

Khảo sát tỷ lệ lao phổi đa kháng thuốc trên người bệnh lao phổi AFB (+) tái phát 

bằng kỹ thuật XPERT MTB/RIF tại Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Thanh Hoa Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

13 

Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền 

Giang 06 tháng đầu  năm 2021 Nguyễn Thị Kiều Chinh Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

14 

Đánh giá việc tuân thủ vệ sinh tay của nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và Bệnh 

phổi Tiền Giang từ 01/2021 đến 09/2021 Nguyễn Thị Diễm Nhân Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

15 

SK: Chứa dịch chọc dò màng phổi bằng bô nhựa sang chứa dịch chọc dò màng 

phổi bằng chai thủy tinh tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Tiền Giang năm 2021 Lê Nguyễn Châu Út Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 

16 

Nghiên cứu tỷ lệ bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm v i chất độc hóa học/dioxin 

được khám giám định tại Hội đồng Giám định Y khoa Tiền Giang trong 2 năm 

2019-2020 Bs. Nguyễn Văn Trúng 

Trung tâm Giám định  

Y khoa  

17 

Khảo sát sự hài lòng của người đến khám sức khỏe tại Trung tâm Giám định Y 

khoa năm 2021 Trần Thị Loan Anh 

Trung tâm Giám định  

Y khoa 

18 

Kiến thức về phòng bệnh sốt xuất huyết và một số yếu tố liên quan của người dân 

sống trong vùng ổ dịch tại thị xã Cai Lậy tỉnh Tiền Giang năm 2021 

Nguyễn Văn Thắm và 

Cộng sự TTYT thị xã Cai Lậy  

19 

Đ c điểm lâm sàng và phân loại đau đầu mạn t nh điều trị tại Phòng khám Đa 

khoa thị xã Cai Lậy Nguyễn Hiếu Nghĩa TTYT thị xã Cai Lậy 

20 

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất nư c uống đóng 

chai trên địa bàn thị xã Cai Lậy, Tiền Giang năm 2021 

Trương Văn Bé Tư và 

Cộng sự TTYT thị xã Cai Lậy 

21 

Kiến thức về sàng lọc và chẩn đoán trư c sinh của phụ nữ 18 - 35 tuổi có chồng 

tại thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2021 Đ ng Thị Đào TTYT thị xã Cai Lậy 

22 

Cắt cơn nấc kéo dài bằng phương pháp không dùng thuốc tại Phòng khám Đa 

khoa thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2021 Âu Bá Thành TTYT thị xã Cai Lậy 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

23 

Tác dụng phương pháp điện châm kết hợp xoa bóp điều trị thoái hóa kh p gối 

nguyên phát tại Phòng khám Đa khoa Trung tâm Y tế thị xã Cai Lậy, Tiền Giang 

năm 2021 Huỳnh Văn Minh TTYT thị xã Cai Lậy 

24 

Phân t ch thực trạng sử dụng thuốc giảm đau, kháng viêm không steroid trong 

điều trị các bệnh cơ-xương- kh p tại Phòng khám Đa khoa thị xã Cai Lậy, tỉnh 

Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Triết Nghi TTYT thị xã Cai Lậy 

25 

Kiến thức chăm sóc thai nghén và một số yếu tố liên quan của phụ nữ đang mang 

thai trên địa bàn phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Hồng Diễm TTYT thị xã Cai Lậy 

26 

Tác dụng điện châm trong điều trị chứng mất ngủ trên bệnh nhân thể tâm tỳ lưỡng 

hư tại Phòng khám Đa khoa thị xã Cai Lậy, Tiền Giang năm 2021 Trần Tuyết Anh TTYT thị xã Cai Lậy 

27 

Cải tiến Quy trình lấy số thứ tự chờ khám bệnh  bằng hệ thống bắt số tự động tại 

Phòng khám Đa khoa thị xã Cai Lậy năm 2021 Nguyễn Hoàng Minh TTYT thị xã Cai Lậy 

28 

Kiến thức, thái độ về bệnh lao và một số yếu tố liên quan của bệnh nhân đái tháo 

đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền 

Giang năm 2021 

Trương Hoàng Hân,  

Hồ Văn Sơn  TTYT huyện Tân Phú Đông  

29 

Thực trạng bệnh lý răng miệng và kiến thức phòng sâu răng của học sinh tiểu học 

tại huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang năm 2021 

Phạm Văn Lực,  

Nguyễn Phi Thoàng,  

Lê Thị Yến Như TTYT huyện Tân Phú Đông 

30 

Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan đến thực hành về phòng biến 

chứng của người bệnh đái tháo đường týp 2 điều trị ngoại trú tại Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phú Đông, Tiền Giang năm 2021 Trần Văn Danh TTYT huyện Tân Phú Đông 

31 

Kiến thức, thái độ và một số yếu tố liên quan về tình dục an toàn của học sinh 

THPT tại huyện Tân Phú Đông năm 2021 Đỗ Viết Phúc TTYT huyện Tân Phú Đông 

32 

SK: Thiết kế, lắp ráp hệ thống buồng khử khuẩn toàn thân phục vụ hoạt động 

phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Tân Phú Đông 

Bùi Hoàng Thanh Hiền, 

Hồ Văn Sơn TTYT huyện Tân Phú Đông 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

33 

SK: Thiết kế, lắp ráp hệ thống khử khuẩn phòng lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-

2 tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phú Đông 

Nguyễn Duy Phong,  

Hồ Văn Sơn TTYT huyện Tân Phú Đông 

34 

Tỷ lệ mắc bệnh da và các yếu tố liên quan ở công nhân Công ty TNHH Xuất 

Nhập Khẩu Thực phẩm Á Châu tỉnh Tiền Giang năm 2020 Đỗ Sanh Hữu T n 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

35 

Phân t ch danh mục thuốc sử dụng tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây, tỉnh 

Tiền Giang năm 2020 Nguyễn Hồng Châu TTYT huyện Gò Công Tây  

36 

Kiến thức, thái độ, thực hành về phòng ngừa biến chứng của người mắc bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn t nh tại Khoa Nội Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây năm 2021 Đỗ Thị Kim Chi TTYT huyện Gò Công Tây 

37 

Tình hình bệnh thận mạn dựa vào mức lọc cầu thận ở bệnh nhân đái tháo đường 

týp 2 điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Tây năm 2021 

BsCK2. Nguyễn văn 

Mừng TTYT huyện Gò Công Tây 

38 

Khảo sát sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ tiêm ngừa tại Trung tâm Y tế  

huyện Gò Công Tây năm 2021 Hồ Thị Phương Dung TTYT huyện Gò Công Tây 

39 

Khảo sát sai sót trong việc kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại Bệnh viện Y 

học cổ truyền Tiền Giang năm 2020 Phạm Thị Thúy Vân Bệnh viện YHCT 

40 

SK: Giải pháp hỗ trợ khám chữa bệnh bằng phần mềm Excel khi không sử dụng 

được phần mềm VNPT- HIS Đồng Thị Lan Thanh Bệnh viện YHCT 

41 

Đ c điểm lâm sàng, triệu chứng lâm sàng viêm mũi dị ứng ở trẻ em tại Bệnh viện 

Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2021 Nguyễn Thị Diễm Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy  

42 

Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nhà thuốc Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy giai 

đoạn 2016-2020 Phan Thị Kiều Tiên Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

43 

Thực trạng quản lý chất thải rắn lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai 

Lậy năm 2016-2021 Phan Thị Ngọc Thu Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

44 

Tỷ lệ các sai sót trong đơn thuốc của bệnh nhân bảo hiểm y tế điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy năm 2021 Hứa Thị Kim Chi Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

45 

Tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ s m của bà mẹ sau sinh và các yếu tố liên quan tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy năm 2021 Ngô Thị Kim Phụng Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

46 

Đánh giá bư c đầu điều trị Remdesivir trên bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện Dã 

chiến Số 2 năm 2021 Huỳnh Ngọc Khánh Linh Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

47 

Mô hình bệnh chuyển tuyến tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy giữa hai giai 

đoạn dịch bệnh Covid-19, 2020-2021 Nguyễn Văn Luận Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

48 

SK: Ứng dụng lập trình Excel tr ch xuất dữ liệu và tạo biểu đồ minh họa tự động 

từ phần mềm E-hospital, để theo dõi và báo cáo tình hình sử dụng vắc xin tại 

Bệnh viện Võ Thị Thanh Tuyền Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

49 

SK: Ứng dụng t nh năng Conditional Formatting của Excel theo dõi tiến độ giải 

quyết văn bản đến Lâm Quốc Quân Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

50 SK: Tạo thiết bị kế nối v i hệ thống oxy lỏng Đoàn Văn Tho Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

51 SK: Dụng cụ giữ v t trong phẫu thuật kết hợp xương bằng nẹp v t Nguyễn Văn Thái Bình Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

52 SK: Vòi nư c chuyên dùng để rửa các loại ống nhựa trong xử lý dụng cụ Võ Văn Sĩ Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

53 

SK: Ứng dụng C# và SQL SERVER cảnh báo bệnh nhân BHYT chưa khám bệnh 

khi in phiếu thanh toán Đ ng Quốc Bảo Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

54 

SK: Ứng dụng lập trình Visual basic for application (VBA) trong Excel và SQL 

SERVER để chấm công chuyển viện hợp đồng Lương Minh Thành Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

55 

SK: Cải tiến công tác tiếp nhận, quản lý, phân phối, cấp phát tiền, hàng hoá bằng 

hệ thống quy trình Ngô Nguyễn Kim Thoa Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

56 

SK: Tạo file ảnh các gói tư vấn, chăm sóc khách hàng trả lời nhanh trên ứng dụng 

messenger trang fanpage Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy Văn Thị Kiều Anh Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 
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STT TÊN ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN TÊN TÁC GIẢ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

57 

SK: Hiệu quả tái sử dụng chiếu lát của thân nhân người bệnh sau xuất viện cung 

cấp cho người bệnh COVID-19 Nguyễn Thị Kim Hoàng Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

58 SK: Hiệu quả của thay đổi cách cắt gạc mét Nguyễn Thị Thu Duyên Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

59 SK: Phần mềm quản lý tư vấn khách hàng và người nuôi bệnh Nguyễn Văn Phong Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

60 

SK: Ứng dụng công nghệ thông tin trong biện luận và trả lời kết quả xét nghiệm 

PCR Nguyễn Thành Nam Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

61 SK: Hiệu quả tái sử dụng bộ mask xông kh  dung Phan Thị Kim Tuyết Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

62 SK: Thùng khử khuẩn tiền bằng tia cực t m Lê Văn Thanh Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

63 SK: Phiếu chăm sóc bệnh nhân Covid-19  Nguyễn Thị Mỹ Linh Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

64 SK: Cải tiến bộ đèn đ t nội kh  quản trong thông kh  cho bệnh nhân  Lê Văn Đỉnh Bệnh viện ĐKKV Cai Lậy 

65 

Đ c điểm lâm sàng rối loạn tâm thần ở bệnh nhân nghiện game online điều trị tại 

Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2021 Ngô Thanh Hòa BV Tâm thần  

66 

Chất lượng cuộc sống và các yếu tố liên quan của bệnh nhân bệnh Tâm thần phân 

liệt điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang Trần Quốc K nh BV Tâm thần 

67 

Báo cáo nhân trường hợp điều trị nội khoa hồi phục tốt một bệnh nhân tâm thần 

phân liệt nuốt dị vật tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang Nguyễn Thị Yến Châu BV Tâm thần 

68 

Nghiên cứu đ c điểm lâm sàng của bệnh nhân rối loạn tâm thần và hành vi do sử 

dụng các chất gây ảo giác dạng amphetamine đang điều trị nội trú tại Bệnh viện 

Tâm thần Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Trọng Bình BV Tâm thần 

69 

Khảo sát hệ thống kho thuốc tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang theo nguyên tắc 

thực hành tốt bảo quản thuốc năm 2021 Huỳnh Tấn Tài BV Tâm thần 

70 

Khảo sát kiến thức, thái độ và hành vi về bệnh tăng huyết áp của thân nhân người 

bệnh tâm thần phân liệt đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang 

năm 2021 Trần Huỳnh Natasa BV Tâm thần 
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71 

Khảo sát kiến thức, thực hành về chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại gia 

đình của thân nhân người bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Phư c Hoa Anh BV Tâm thần 

72 

Nghiên cứu đ c điểm lâm sàng và thực trạng chăm sóc bệnh nhân tâm thần tại 

Khoa điều trị Nội trú Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Thu Thùy BV Tâm thần 

73 

Đánh giá tình trạng thiếu máu ở bệnh nhân lọc máu chu kỳ tại Khoa Thận nhân 

tạo Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Lê Thanh Bình BVĐK trung tâm  

74 Kết quả bư c đầu quản lý và điều trị đái tháo đường thai kỳ   

Châu Mỹ Chi,  

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  BVĐK trung tâm 

75 

Khảo sát mối liên quan giữa phân loại Child - Pugh v i mức độ giãn tĩnh mạch 

thực quản trên bệnh nhân xơ gan Nguyễn Thị Hạnh BVĐK trung tâm 

76 

Đ c điểm lâm sàng, cận lâm sàng và các yếu tố liên quan đến đợt cấp bệnh phổi 

tắc nghẽn mạn t nh Võ Minh Cường BVĐK trung tâm 

77 

Khảo sát giá trị Lactate máu ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết và sốc nhiễm trùng 

tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Huỳnh Bảo Huy BVĐK trung tâm 

78 

Đ c điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân nhiễm toan ceton 

đái tháo đường tại Khoa Hồi sức t ch cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa trung 

tâm Tiền Giang năm 2021 Lê Phúc Trường Thịnh BVĐK trung tâm 

79 

Đánh giá kết quả điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn t nh 

ổn định tại Khoa khám Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Cao Hồng Như BVĐK trung tâm 

80 

Thực trạng quản lý điều trị ngoại trú bệnh nhân đái tháo đường t p 2 tại Bệnh viện 

Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Nguyễn Ngọc Thảo,  

Châu Mỹ Chi BVĐK trung tâm 

81 

Nghiên cứu mô hình bệnh tật tại Khoa lão Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền 

Giang Nguyễn Ngọc Hằng BVĐK trung tâm 

82 

Khảo sát bệnh động mạch chi dư i ở bệnh nhân trên 60 tuổi tại Khoa Lão và 

Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang từ tháng 01/2021 

đến tháng 06/2021 Phạm Thái Phong BVĐK trung tâm 
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83 

Đ c điểm nhiễm khuẩn hô hấp cấp t nh ở trẻ dư i 5 tuổi điều trị tại Khoa Nhi, 

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Tiền Giang 

Trần Văn Thuận,  

Lê Tấn Giàu,  

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 

84 

Đ c điểm dịch tễ học và tình hình sơ cứu ban đầu ở bệnh nhi bị rắn chàm quạp 

cắn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Lê Tấn Giàu,  

Nguyễn Thành Nam,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

85 Đánh giá kết quả điều trị bệnh lý rắn chàm quạp cắn tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 

Nguyễn Thành Nam,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

86 

Đánh giá kết quả điều trị bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ dư i 5 tuổi tại Khoa Nhi, Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

Trần Nhựt Thịnh,  

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 

87 

Đ c điểm lâm sàng, cận lâm sàng trẻ sốt xuất huyết Dengue điều trị tại Khoa Nhi, 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Bùi Nhựt Quý,  

Trần Thanh Hải BVĐK trung tâm 

88 Đ c điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhi bị rắn chàm quạp cắn 

Nguyễn Xuân Minh,  

Tạ Văn Trầm,  

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 

89 Các yếu tố tiên lượng bệnh ở bệnh nhi bị rắn chàm quạp cắn 

Đ ng Như Quỳnh, 

Nguyễn Thành Nam,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

90 

Báo cáo nhân một trường hợp làm hạ thân nhiệt chỉ huy cứu sống trẻ sơ sinh sanh 

ngạt bị thiếu oxy não n ng tại Khoa Hồi sức t ch cực - Chống độc Nhi, Bệnh viện 

Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Võ Hữu Đức,  

Bùi Khánh Duy BVĐK trung tâm 

91 Đ c điểm thở máy sơ sinh tại Khoa Hồi sức t ch cực và Chống độc Nhi năm 2021 Ngô Trọng Khánh BVĐK trung tâm 

92 

Đánh giá kết quả điều trị và một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh suy 

hô hấp sơ sinh tại Khoa Hồi sức t ch cực – Chống độc nhi Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm Tiền Giang 

Trần Ch  Thiện,  

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 
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93 

Đánh giá kết quả điều trị vàng da tăng bilirubin gián tiếp ở trẻ sơ sinh bằng liệu 

pháp ánh sáng tại Khoa Hồi sức t ch cực - Chống độc nhi năm 2021 Võ Nhựt Thường BVĐK trung tâm 

94 

Đ c điểm lâm sàng, cận lâm sàng, một số yếu tố liên quan ở trẻ sơ sinh non tháng 

có bệnh màng trong cần điều trị bằng thông kh  nhân tạo tại Bệnh viện Nhi Đồng 

Cần Thơ 

Bùi Khánh Duy,  

Nguyễn Thị Kiều Nhi, 

Trương Ngọc Phư c BVĐK trung tâm 

95 

Tỷ lệ bệnh nhân l n tuổi giảm albumin huyết thanh tại Bệnh viện Đa khoa trung 

tâm Tiền Giang năm 2021 Lê Thúy Phượng BVĐK trung tâm 

96 

Mô hình bệnh tật  cơ xương kh p trên người từ 16 tuổi  điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa Trung tâm Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2021 Nguyễn Thị Điểm BVĐK trung tâm 

97 

Đánh giá hiệu quả ban đầu của Zoledronic acid truyền tĩnh mạch trong điều trị 

bệnh loãng xương tại Khoa Nội A, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

Nguyễn Hữu Vinh,  

Lê Thúy Phượng,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

98 Nghiên cứu đ c điểm lâm sàng và một số cận lâm sàng xơ gan do rượu Phạm Thị Tùng BVĐK trung tâm 

99 

Thực trạng tuân thủ quy trình kỹ thuật "Nội soi can thiệp - làm clo - test chẩn 

đoán nhiễm H. pylori" của bác sĩ và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Trần Mai Nhiên BVĐK trung tâm 

100 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng ở bệnh nhân nằm viện tại Khoa Nội Tim mạch, 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Nguyễn Hữu Dũng,  

Lê Tấn Phư c, 

Trần Thị Ngọc Xuân BVĐK trung tâm 

101 Hiệu quả của chụp và can thiệp động mạch vành qua da Trần Hữu Thế BVĐK trung tâm 

102 

Nghiên cứu mối liên quan giữa tổn thương động mạch vành thủ phạm v i các yếu 

tố nguy cơ tim mạch ở bệnh nhân có hội chứng vành cấp tại Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm Tiền Giang năm 2020 – 2021 Hồ Duy Bình BVĐK trung tâm 

103 Biến chứng của chụp và can thiệp động mạch vành qua da 

Phạm Thị B ch Huệ,  

Trần Hữu Thế BVĐK Trung Tâm 
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104 

Các yếu tố liên quan đến tử vong muộn sau đột quỵ thiếu máu não cục bộ cấp tại 

Tiền Giang Nguyễn Văn Dũng BVĐK trung tâm 

105 

Sử dụng Remdesivir trong điều trị covid-19 tại Trung tâm Hồi sức Covid-19 tỉnh 

Tiền Giang 

Võ Thanh Nhơn, Tạ Văn 

Trầm, Trần Mai Nhiên, 

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 

106 Hiệu quả dự phòng bệnh nha chu ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang 

Tạ Văn Trầm,  

Lê Hoàng Hạnh BVĐK trung tâm 

107 

Phẫu thuật đoạn nhũ tiết kiệm da, tái tạo vú tức thì ở bệnh nhân ung thư vú giai 

đoạn s m: nhân 2 trường hợp Võ Giáp Hùng BVĐK trung tâm 

108 

Đánh giá kết quả phẫu thuật thay kh p háng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

Tiền Giang từ năm 2016 đến 2021 

Dương Phong, Nguyễn 

Văn Dương, Nguyễn Văn 

Trắng, Lê Quang Vàng, 

Nguyễn Benh Kăng BVĐK trung tâm 

109 

Đ c điểm lâm sàng, x quang gãy đầu dư i xương quay ở trẻ em điều trị tại Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang  

Lê Quang Vàng,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

110 

Đánh giá kết quả bư c đầu điều trị tán sỏi thận - bể thận - khúc nối qua nội soi 

niệu quản - thận ngược dòng bằng ống soi bán  cứng tại BVĐK trung tâm Tiền 

Giang từ năm 2019-2021 Nguyễn Văn Tiến BVĐK trung tâm 

111 

Đánh giá kết quả s m phẫu thuật nội soi điều trị ung thư đại tràng tại Bệnh viện 

Đa khoa trung tâm Tiền Giang  

Trần Hoàng Ân, Võ Giáp 

Hùng, Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

112 

Khảo sát chẩn đoán và xử tr  thai ngoài tử cung từ tháng 5/2021 đến tháng 9/2021 

tại BVĐK trung tâm Tiền Giang Đ ng Hoàng Anh BVĐK trung tâm 

113 Chẩn đoán và điều trị xoắn tinh hoàn tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

Nguyễn Quốc Danh, 

Nguyễn Vương Kiếm 

Bình BVĐK trung tâm 
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114 

Đánh giá hiệu quả cải thiện điểm số đau sau mổ bằng phương pháp tê thấm vết 

mổ lỗ trocar v i lidocain 1% ở phẫu thuật nội soi ổ bụng 

Nguyễn Ngọc Thảo 

Duyên, Phan Văn Ngon BVĐK trung tâm 

115 Hiệu quả dự phòng bệnh sâu răng ở học sinh 12 tuổi tại tỉnh Tiền Giang 

Lê Hoàng Hạnh,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

116 Hiệu quả của nư c và sodium hypochlorite trong khử khuẩn dấu alginate 

Đ ng Đăng Khoa, 

Nguyễn Quốc Trưởng, 

Ngô Thị Quỳnh Lan BVĐK trung tâm 

117 

Nghiên cứu đ c điểm lâm sàng, mô bệnh học và một số yếu tố liên quan ở bệnh 

nhân ung thư hốc miệng tại Bệnh viện Ung bư u thành phố Cần Thơ năm 2018-

2020 

Bùi Ngọc Vĩnh Lộc,  

Trần Thị Phương Đan,  

Đỗ Thị Thảo BVĐK trung tâm 

118 Nhân điều trị hai trường hợp dị vật bỏ quên vùng vết thương hàm m t Lưu Thị Dịu Hiền BVĐK trung tâm 

119 

Đánh giá hiệu quả điều trị dị vật đường tiêu hoá trên bằng nội soi ống mềm tại 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang từ tháng 3/2021 đến 6/2021 

Lê Phi Nhạn,  

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

120 

Đánh giá hiệu quả hóa trị hỗ trợ AC4-T4 bệnh nhân ung thư vú tại khoa ung bư u 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 2019-2020 Phạm Thị Anh Thư BVĐK trung tâm 

121 

Đánh giá hiệu quả liệu pháp ức chế hormone giáp trong điều trị hạt giáp và bư u 

giáp lành tính 

Nguyễn Văn T nh,  

Võ Giáp Hùng BVĐK trung tâm 

122 

Đánh giá kết quả giải phẫu bệnh và chăm sóc hậu phẫu sau phẫu thuật nội soi điều 

trị ung thư đại tràng phải tại Cần Thơ năm 2018 – 2020 

Kiều Mạnh Uy,  

Huỳnh Quyết Thắng,  

Lê Thanh Vũ BVĐK trung tâm 

123 

Giá trị của siêu âm và xquang bụng không sửa soạn trong chẩn đoán thủng tạng 

rỗng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang     Nguyễn Ngọc Trầm BVĐK trung tâm 

124 

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng thăng bằng trên bệnh nhân tai biến mạch 

máu não tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2020 – 2021 Đinh Hồng Chiến BVĐK trung tâm 
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125 

Đánh giá hiệu quả điều trị vật lý trị liệu trong bệnh lý thoái hóa cột sống cổ Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Vũ Trà Thanh BVĐK trung tâm 

126 

Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin tại Khoa khám Bệnh viện Đa khoa Tiền 

Giang năm 2021 

Nguyễn Thị Tuyền Linh, 

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

127 

Đánh giá hiệu quả sử dụng màng lọc sinh học trong xử lý nư c thải tại Bệnh viện 

Đa khoa Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Mỹ Duyên BVĐK trung tâm 

128 

Thực trạng hệ thống xử lý nư c RO cho lọc thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa 

Tiền Giang năm 2021 Đoàn Văn Vững BVĐK trung tâm 

129 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ghi chép hồ sơ bệnh án nội trú tại Trung tâm Y tế 

huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

Ngô Thị Kim Giàu,  

Tạ Văn Trầm,  

Nguyễn Văn Thu BVĐK trung tâm 

130 

Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị chẩn đoán tại 

một số khoa, phòng của Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2020 Phan Văn Tuấn BVĐK trung tâm 

131 

Đánh giá kết quả thực hiện 5S tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm Tiền Giang Thạch Diễm Ca BVĐK trung tâm 

132 

Thực trạng quản lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

năm 2021 

Nguyễn Hoàng Tường 

Vân BVĐK trung tâm 

133 

Nghiên cứu tình hình kê đơn thuốc ức chế bơm proton trong điều trị ngoại trú tại 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 6 tháng đầu năm 2021 

Trần Hữu An,  

Nguyễn Khắc Kim Yến BVĐK trung tâm 

134 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong phẫu thuật chỉnh hình nhi tại Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

Bùi Thị Cẩm Thúy,  

Lê Quang Vàng BVĐK trung tâm 

135 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 trên bệnh 

nhân điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang Nguyễn Hoàng Huân BVĐK trung tâm 

136 

Phân t ch thực trạng sử dụng vancomycin ở bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm Tiền Giang trong 6 tháng đầu năm 2021 Trần Kiểm Tài BVĐK trung tâm 
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137 

Thực trạng công tác bảo quản thuốc tại Khoa Dược Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

Tiền Giang năm 2021 Huỳnh Nhã Tuấn BVĐK trung tâm 

138 

Khảo sát tương tác thuốc ở bệnh nhân cao tuổi mắc  t nhất hai bệnh cao huyết áp 

và đái tháo đường type II tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 6 tháng 

đầu năm 2021 Huỳnh Thị Mỹ Huyền BVĐK trung tâm 

139 

Kiến thức, thái độ của điều dưỡng về phòng ngừa loét tỳ đè tại Bệnh viện Đa 

khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Trần Thị Thanh Diễm, 

Trịnh Xuân Quang BVĐK trung tâm 

140 

Nghiên cứu tử vong do Covid-19 từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Tiền Giang 

Võ Văn Tân,  

Nguyễn Thành Sang 

Sở Y tế; 

Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình 

141 

Nghiên cứu tử vong do Covid-19  từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021 tại các huyện 

ph a Đông tỉnh Tiền Giang Nguyễn Huỳnh Tú Nhi 

Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình 

142 

Tỉ lệ và các yếu tố liên quan đến bệnh tăng huyết áp tại Khoa Nội Tim Mạch - 

Lão học Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công từ tháng 9/2020 đến tháng 6/2021  Ngô Văn Cầm BV ĐKKV Gò Công  

143 

Xác định thời gian thở lại sau gây mê nội kh  quản và các vấn đề liên quan phẫu 

thuật gây mê nội kh  quản tại phòng mổ Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công từ 

tháng 3 đến tháng 8 năm 2021 Huỳnh Ngọc Châu BV ĐKKV Gò Công 

144 

Tỷ lệ sanh ngã âm đạo ở bệnh nhân có vết mổ lấy thai cũ tại Khoa Sản - Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2021 Nguyễn Thị Huyền BV ĐKKV Gò Công 

145 

Tình hình sàng lọc trư c sanh ở  bà mẹ mang thai đến khám và chăm sóc thai tại 

Phòng Khám thai-Khoa khám Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2021 Trần Thị Yến Nhi BV ĐKKV Gò Công 

146 SK: Cải tiến giường bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công năm 2021 Huỳnh Văn Thanh BV ĐKKV Gò Công 

147 

Tình hình sử dụng thuốc theo phương pháp phân t ch ABC-VEN tại Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Gò Công năm 2021 Nguyễn Phố Tú BV ĐKKV Gò Công 
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148 

Kết quả phẫu thuật điều trị gãy xương bánh chè tại khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa  

khu vực Gò Công từ năm 2016 đến năm 2021 Dương Thanh Tùng BV ĐKKV Gò Công 

149 

Đ c điểm và các tổn thương thường g p của nạn nhân chết vì chấn thương sọ não 

do tai nạn giao thông đường bộ được giám định pháp y tại tỉnh Tiền Giang từ 

01/01/2016-31/12/2020 Nguyễn Vũ Phương  Trung tâm Pháp y  

150 

Khảo sát tỷ lệ tử vong do ngạt nư c được giám định pháp y trong thời gian từ 

năm 2015 đến năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang và một số biện pháp khắc phục. Bùi Thanh Việt Trung tâm Pháp y 

151 

Thực trạng giám định tại Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang từ năm 2016 đến 

2020, nguyên nhân và giải pháp Nguyễn Thị Kim Thủy Trung tâm Pháp y 

152 

Tình hình giám định tại Trung tâm Pháp y, nguyên nhân và một số giải pháp đối 

v i các vụ án mạng được Trung tâm Pháp y tỉnh Tiền Giang giám định từ năm 

2016 đến 2020 Nguyễn Minh Tú Trung tâm Pháp y 

153 

Khảo sát tỷ lệ tử vong do nhồi máu cơ tim được giám định pháp y trong thời gian 

từ năm 2015 đến năm 2020 tại tỉnh Tiền Giang và một số biện pháp khắc phục Nguyễn Thị Thu Hà Trung tâm Pháp y 

154 

Các yếu tố liên quan đến kết quả điều trị bệnh lao tại Trung tâm Y tế huyện Cai 

Lậy, tỉnh Tiền Giang từ năm 2016 – 2020 Ngô Văn Năm TTYT huyện Cai Lậy  

155 

Thực trạng chất lượng nư c và một số yếu tố ảnh hưởng tại các trạm cấp nư c tập 

trung huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang năm 2020 Nguyễn Văn Lợi TTYT huyện Cai Lậy 

156 

SK: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đánh giá, quy hoạch cán bộ lãnh 

đạo, quản lý tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy, năm 2015 – 2020 Trần Văn Lĩnh TTYT huyện Cai Lậy 

157 

SK: Thực hành tiết kiệm và giảm thiểu chất thải nhựa trong việc cấp phát thuốc 

cho bệnh nhân nội trú tại Trung tâm Y tế huyện Cai Lậy năm 2020 Nguyễn Thị Diễm TTYT huyện Cai Lậy 

158 

Kết quả tầm soát tăng huyết áp người dân trên 40 tuổi tại xã Song Bình, huyện 

Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang Trần Văn Thanh   TTYT huyện Chợ Gạo  

159 

Khảo sát kiến thức về an toàn thực phẩm của cán bộ, nhân viên y tế tuyến xã, thị 

trấn trên địa bàn huyện Chợ Gạo năm 2021 Nguyễn Văn Xuân   TTYT huyện Chợ Gạo 
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160 

Đánh giá hiệu quả sử dụng điện qua 5 năm sau khi thay bóng đèn huỳnh quang 

sang bóng đèn led tại các khoa điều trị thuộc TTYT huyện Chợ Gạo năm 2021 Lê Huỳnh Tâm TTYT huyện Chợ Gạo 

161 

Các phản ứng sau tiêm vaccin phòng chống dịch Covid-19 và các yếu tố liên quan 

của nhân viên y tế huyện Chợ Gạo năm 2021 Nguyễn Thị Thanh Thảo TTYT huyện Chợ Gạo 

162 

Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi của bệnh nhân về phòng chống bệnh loãng 

xương tại Trung tâm Y tế huyện Chợ Gạo năm 2021 Phạm Thị Kim Thủy  TTYT huyện Chợ Gạo 

163 

Khảo sát tỉ lệ tăng huyết áp trong thai kỳ và các yếu tố liên quan ảnh hưởng trên 

mẹ và con tại huyện Chợ Gạo năm 2021 Phạm Thị Xuân Lan  TTYT huyện Chợ Gạo 

164 

Kiến thức, phòng bệnh  bệnh tay chân miệng của các bà mẹ có con dư i 24 tháng 

vào tiêm ngừa tại Trạm Y tế Đăng Hưng Phư c huyện Chợ Gạo năm 2021 Phan Văn Tổng  TTYT huyện Chợ Gạo 

165 

Khảo sát chất lượng nư c sinh hoạt nông thôn tại các trạm cấp nư c tập trung 

huyện Chợ Gạo năm 2019 - 2020 và một số yếu tố ảnh hưởng Lê Hồng Ngân TTYT huyện Chợ Gạo 

166 

Đánh giá nồng độ cồn trong máu ở các bệnh nhân tai nạn giao thông tại Trung 

tâm Y tế Chợ Gạo năm từ tháng 01 đến tháng tháng 06 năm 2021 Võ Bá Duy  TTYT huyện Chợ Gạo 

167 

Nghiên cứu tình hình và tìm hiểu một số yếu tố liên quan đến hoạt động của các cơ 

sở bán lẻ thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2020 Nguyễn Thanh Tùng TTYT TX Gò Công  

168 

SK: Kinh nghiệm ứng dụng VBA vào microsoft excel để quản lý thông số xét 

nghiệm và in phiếu trả kết quả Bành Tuấn Khanh TTYT TX Gò Công  

169 

 Khảo sát đánh giá tình hình sử dụng thuốc thành phẩm đông y năm 2020 qua 

phân t ch ASC/VEN tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông Phạm Thị Hồng Cẩm TTYT huyện Gò Công Đông 

170 

Đánh giá chất lượng xét nghiệm chỉ số sinh hóa glucose (glu) thông qua nội kiểm 

tra và ngoại kiểm tra tại khoa xét nghiệm Trung tâm Y tế huyện Gò Công Đông 

năm 2021 Trần Đoàn Khuê TTYT huyện Gò Công Đông 

171 

Khảo sát đ c điểm rối loạn lipid máu ở bệnh nhân đái tháo đường typ 2 tại Trung 

tâm Y tế huyện Gò Công Đông năm 2021 Đỗ Thị Công Bình TTYT huyện Gò Công Đông 
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172 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc Paracetamol và các thuốc chống viêm không 

Steroid tại Trung tâm y tế Huyện Gò Công Đông năm 2020 Trần Thị Kim Uyên TTYT huyện Gò Công Đông 

173 

Giải pháp khắc phục nguồn nư c nhiễm m n tại Trung tâm Y tế huyện Gò Công 

Đông trong những tháng mùa khô năm 2021 và những năm tiếp theo  Lê Văn Hiền TTYT huyện Gò Công Đông 

174 

Ứng dụng phương pháp 5S lean trong việc cải tiến công tác quản lý, sử dụng 

thuốc tủ trực cấp cứu tại TTYT huyện Gò Công Đông năm 2021 Phạm Thị Hồng Thi TTYT huyện Gò Công Đông 

175 

Tình hình rối loạn lipid máu trên bệnh nhân tăng huyết áp điều trị tại Trung tâm Y 

tế huyện Tân Phư c  Mai Thanh Trung TTYT huyện Tân Phư c  

176 

Khảo sát mô hình vết thương phần mềm được chăm sóc và điều trị tại Trung tâm 

Y tế huyện Tân Phư c năm 2021 Phạm Huỳnh Ngọc Ra TTYT huyện Tân Phư c 

177 

Khảo sát tỷ lệ nhiễm Helicobacter pylori trên bệnh nhân nội soi dạ dày tá tràng tại 

Trung tâm Y tế Tân Phư c năm 2021  Lý Thị Kim Mai TTYT huyện Tân Phư c 

178 

Đánh giá tình trạng rối loạn lipid máu trên bệnh nhân gan nhiễm mỡ qua siêu âm  

tại Trung tâm Y tế huyện Tân Phư c Nguyễn Thị Hồng Ngân TTYT huyện Tân Phư c 

179 

Khảo sát tình hình sử dụng thuốc thành phẩm y học cổ truyền tại Trung tâm Y tế 

huyện Tân Phư c năm 2020 Phạm Tấn Thành TTYT huyện Tân Phư c 

180 

Khảo sát việc thực hiện quy chế kê đơn thuốc bảo hiểm y tế ngoại trú tại Trung 

tâm Y tế huyện Tân Phư c năm 2021 Nguyễn Thị Thuý Hằng TTYT huyện Tân Phư c 

181 

Nghiên cứu hiệu quả khởi phát chuyển dạ của Dinoprostone trên thai quá ngày dự 

sinh, vỡ ối non tại Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang Nguyễn Thị Thu Thủy BV Phụ Sản 

182 

Đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộ trong công tác thu tại Bệnh viện Phụ sản 

Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Thị Bạch Lan BV Phụ Sản 

183 

Khảo sát những yếu tố liên quan đến việc cai sữa s m ở trẻ từ 0 đến 12 tháng tuổi 

vào điều trị tại Khoa Nhi, Trung tâm Y tế Châu Thành năm 2021 Đỗ Thúy An  TTYT huyện Châu Thành  
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184 

Đánh giá thực trạng công tác quản lý và xử lý nư c thải y tế tại Trung tâm Y tế 

Châu Thành và các Phòng khám Đa khoa trực thuộc trên địa bàn huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền Giang từ năm 2020 đến năm 2021 Nguyễn Thị Thu Trang TTYT huyện Châu Thành 

185 

Đánh giá thực trạng siêu âm tổng quát tại Phòng khám Đa khoa Dưỡng Điềm 6 

tháng đầu năm 2021 Bùi Ch  Dũng TTYT huyện Châu Thành 

186 

Khảo sát kali máu người bệnh nhập viện Khoa Nội, TTYT Châu Thành 6 tháng 

đầu năm 2021 Nguyễn Thanh Sơn TTYT huyện Châu Thành 

187 

Khảo sát tình hình sử dụng kháng viêm corticoid trong điều trị ngoại trú tại Khoa 

Khám bệnh, TTYT Châu Thành từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2020. Ngô Nguyễn Thanh TTYT huyện Châu Thành 

188 

Khảo sát tình hình rối loạn điện giải bệnh nhiễm trùng tiêu hóa tại Trung tâm Y tế 

Châu Thành năm 2021 BS Phạm Thị Thùy Mộng TTYT huyện Châu Thành 

189 

Giá trị chẩn đoán nguy cơ ung thư tuyến giáp trên siêu âm theo phân loại AI-TI-

RADS Đỗ Thanh Hoàng TTYT huyện Châu Thành 

190 

Kiến thức về chế độ ăn của bệnh nhân loét dạ dày tá tràng tại Khoa Cấp cứu, 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Bùi Thị Ngọc Điệp,  

Đ ng Văn Thạch BVĐK trung tâm 

191 

Kiến thức và thực hành của điều dưỡng trong phòng ngừa viêm phổi liên quan thở 

máy tại Khoa Hồi sức t ch cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền 

Giang năm 2021 Ngô Thanh Giàu BVĐK trung tâm 

192 

Khảo sát nguy cơ loét tỳ đè trên bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức t ch cực -  

Chống độc, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Thái Thị Linh Huệ BVĐK trung tâm 

193 

Tình hình bệnh nhân lọc máu liên tục tại Khoa Hồi sức t ch cực – Chống độc, 

Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021  Phạm Yến Nhi  BVĐK trung tâm 

194 

Kiến thức, thái độ và thực hành của bà mẹ có con dư i 5 tuổi bị bệnh tiêu chảy 

cấp điều trị tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang  

Tạ Thị Kim Thoa, 

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 

195 

Kiến thức, thái độ và thực hành của các bà mẹ có con bệnh Thalassemia điều trị 

tại Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang  

Nguyễn Thị Ngọc Sương, 

Nguyễn Thành Nam BVĐK trung tâm 
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196 

Khảo sát sự tuân thủ điều trị và các yếu tố liên quan của bệnh nhân tăng huyết áp 

điều trị tại Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 

2021 

Lưu Quốc Hùng,  

Tạ  Văn Trầm BVĐK trung tâm 

197 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh xơ gan và một số yếu tố liên quan 

tại Khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021         

Nguyễn Thị Cẩm Luyến, 

Nguyễn Hữu Dũng BVĐK trung tâm 

198 

Đánh giá chăm sóc điều dưỡng trong phòng ngừa viêm phổi liên quan đến thở 

máy tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Đoàn Thị Mến BVĐK trung tâm 

199 

Kiến thức phòng ngừa tổn thương do vật sắc nhọn của điều dưỡng tại Bệnh viện 

Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Ngô Thị Mỹ Liên BVĐK trung tâm 

200 

Đánh giá thực hành về mũi tiêm an toàn của điều dưỡng tại Khoa Nội A, Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 Ngô Thị Lan BVĐK trung tâm 

201 

Nghiên cứu đ c điểm cận lâm sàng ở bệnh nhân hạ natri máu mức độ trung bình 

và n ng tại Khoa Hồi sức t ch cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa trung tâm 

Tiền Giang  Trần Minh Tâm BVĐK trung tâm 

202 Phần mềm quản lý điều dưỡng– module: “khám sức khỏe nhân viên y tế” Nguyễn Minh Cường BVĐK trung tâm 

203 Phần mềm hàng đợi khám bệnh Nguyễn Thành Nhân BVĐK trung tâm 

204 

Cải tiến bảng kiểm, kiểm tra công tác điều dưỡng các khoa lâm sàng và cận lâm 

sàng tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang Đ ng Văn Thạch BVĐK trung tâm 

205 

Giải pháp hạn chế sai sót trong kê đơn thuốc BHYT tại Bệnh viện Đa khoa trung 

tâm Tiền Giang năm 2021 

Nguyễn Thị Hiền,  

Đỗ Mai Thảo BVĐK trung tâm 

206 

Khảo sát một số yếu tố liên quan đến rối loạn lipid máu trên bệnh nhân tăng huyết 

áp nguyên phát ngoại trú tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho Lê Trung To TTYT thành phố Mỹ Tho  

207 

SK: Xe dụng cụ nắn xương bó bột tại Trung tâm Y tế thành phố Mỹ Tho năm 

2021 Trần Trung Hậu TTYT thành phố Mỹ Tho  
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208 

Thực trạng phân loại và xử lý người bệnh suy hô hấp cấp tại Khoa Cấp cứu, Bệnh 

viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang năm 2021 

Ths. Trần Văn Rin,  

Võ Minh Cường BVĐK trung tâm 

209 

Nghiên cứu đ c điểm cận lâm sàng bệnh thiếu máu hồng cầu nhỏ nhược sắc trên 

bệnh suy thận mạn tại Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền 

Giang năm 2021 Nguyễn Thị Ngọc Loan BVĐK trung tâm 

210 

Khảo sát sự tương quan giữa acid uric và đường huyết, HbA1C trên bệnh nhân 

tiểu đường type 2 tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

Nguyễn Thị B ch Huyền, 

Tạ Văn Trầm BVĐK trung tâm 

211 

Sự lưu hành và một số đ c điểm dịch tễ các týp vi rút Dengue gây bệnh sốt xuất 

huyết tại Tiền Giang, giai đoạn 2011-2020 Lê Thị Thảo Em 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật  

212 

Nghiên cứu chọn các thông số chất lượng nư c sinh hoạt xây dựng quy chuẩn kỹ 

thuật địa phương áp dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 

Nguyễn Tiến Dũng, 

Nguyễn Hoàng Hồ, 

Nguyễn Hoàng Minh Hữu 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

213 

Thực trạng và giải pháp giảm thiểu tử vong trong cộng đồng tại huyện Chợ Gạo, 

tỉnh Tiền Giang Võ Thanh Hòa 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

214 Xác nhận giá trị sử dụng bộ kit Abbott Realtime Sars-COV-2 Võ Thanh Bình 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

215 Thực trạng công tác y tế trường học tại Tiền Giang Bùi Thanh Dung 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

216 

Thực trạng tìm kiếm thông tin sức khỏe và các yếu tố liên quan của người dân tại 

tỉnh Tiền Giang năm 2021 Nguyễn Võ Nhật Minh 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

217 

Mối tương quan giữa huyết áp và chỉ số khối cơ thể ở người dân từ 30-69 tuổi tại 

các xã m i triển khai hoạt động quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường 

theo nguyên lý y học gia đình tại Tiền Giang năm 2021 Lê Thị Thảo Nhu 

Trung tâm Kiểm soát  

bệnh tật 

218 

Khảo sát tỉ lệ nhiễm Helicobacter pylori ở bệnh nhân viêm loét dạ dày tá tràng 

bằng phương pháp nội soi và clotest tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang 

năm 2021 Nguyễn Phong Phú BVĐK trung tâm 
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219 

Khảo sát tình hình viêm phổi liên quan đến thở máy tại Bệnh viện Đa khoa trung 

tâm Tiền Giang  Trần Quang Lộc BVĐK trung tâm 

220 

Mối tương quan giữa Micro albumin niệu v i HbA1C và một số yếu tố liên quan 

ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 tại Khoa Xét nghiệm, Bệnh viện Đa khoa 

trung tâm Tiền Giang năm 2021 Huỳnh Thị Kim Phương BVĐK trung tâm 

221 Nhận xét kết quả phẫu thuật điều trị gãy k n thân xương cánh tay bằng nẹp v t Nguyễn Văn Dương Sở Y Tế 

222  Ứng dụng phần mềm điều khiển từ xa để xử lý công việc Huỳnh Tuấn Anh Sở Y tế 

223 

Đánh giá tình hình nhiễm và tử vong do Covid-19 trong đợt dịch thứ Tư tại tỉnh 

Tiền Giang năm 2021 

Nguyễn Thành Sang,  

Võ Văn Tân 

Chi cục Dân cố - Kế hoạch 

hóa gia đình, Sở Y tế   

224 

Kinh nghiệm xây dựng báo cáo đánh giá tác động của ch nh sách trong xây dựng 

nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh  
Phạm Quang Thuần Sở Y tế 

225 
Giải pháp tổ chức sinh hoạt Công đoàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tại 

Công đoàn cơ sở Trung tâm y tế Cái Bè năm 2021 
Võ  Minh Cảnh TTYT huyện Cái Bè 
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